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UBND TỈNH THANH HÓA 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA 

THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Số:   95   /KH - ĐVTDT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 02 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Về việc điều động CBGV và sinh viên tham dự chương trình nghệ thuật  

“Đường chúng ta đi” chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập 

 Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023)  

 

Thực hiện Công văn số 1171 – CV/BTGTU ngày 20/12/2022 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động chào Năm mới 2023 và mừng Đảng, mừng Xuân Quý 

Mão và Kế hoạch số: 6005/KH – SVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng 

Xuân Quý Mão 2023; 

Căn cứ Công văn số: 41/PTTH ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Đài Phát thanh và 

Truyền hình Thanh Hóa về việc mời tham dự chương trình nghệ thuật “Đường chúng ta 

đi” chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 

03/02/2023). 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa lập kế hoạch điều động 

đảng viên, cán bộ, giảng viên, sinh viên tham dự chương trình cụ thể như sau: 

I. SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN THAM DỰ 

1. Số lượng: 106 người (Có danh sách kèm theo) 

2. Thành phần tham dự gồm các đối tượng sau: 

- Cán bộ, Giảng viên là Đảng viên trong Chi đoàn CBGV; 

- Sinh viên các lớp: ĐHCQ GDMN K10A, K10B, Thanh nhạc K10 và SPAN K10. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TRANG PHỤC 

1. Thời gian: 19h30, ngày 02 tháng 02 năm 2022 (Thứ 5) 

2. Địa điểm: Trường quay tổng hợp – Đài Phát thanh và truyền hình Thanh Hóa 

(Đại lộ Hùng Vương, Phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa). 

3. Trang phục: Yêu cầu CBGV, sinh viên tham dự mặc trang phục lịch sự. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên 

- Phối hợp, xây dựng kế hoạch điều động và triển khai theo chỉ đạo của Ban Giám 

Hiệu Nhà trường; 

- Phân công cán bộ phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa thực 

hiện theo kế hoạch. 
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2. Chi đoàn cán bộ, giảng viên 

- Lập danh sách những đảng viên trong chi đoàn CBGV tham dự chương trình 

theo kế hoạch; 

- Cử cán bộ phối hợp với phòng CTCT-HSSV và các khoa liên quan quản lý, ổn 

định sinh viên thuộc thành phần tham dự chương trình theo kế hoạch.  

3. Các Khoa (Âm nhạc và Giáo dục mầm non) 

- Thông báo đến CBGV trong danh sách được điều động tham gia nghiêm túc, 

đúng giờ theo kế hoạch; 

- Cử cán bộ phụ trách và thông tin đến sinh viên được điều động tham gia đầy đủ, 

nghiêm túc, đúng giờ và thực hiện điểm danh sinh viên tham dự chương trình. 

* Lưu ý: Các đơn vị có CBGV và sinh viên được điều động liên hệ với đ/c Lê Minh 

Đức – chuyên viên phòng CTCT-HSSV để phối hợp thực hiện. 

Trên đây là Kế hoạch mời cán bộ, giảng viên, sinh viên tham dự chương trình 

nghệ thuật “Đường chúng ta đi” chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng 

sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023). 

Đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện./.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để b/c); 
- Phòng CTCT – HSSV, (để p/h); 
- Khoa Âm nhạc, GDMN (để t/h); 
- Chi đoàn CBGV (để t/h); 
- Lưu VT, CTCT - HSSV. 

         

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Đồng Hương Lan 
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DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN 
Tham dự chương trình nghệ thuật “Đường chúng ta đi” chào mừng kỷ niệm  
93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023)  
(Kèm theo Kế hoạch số:  95   /KH – ĐVTDT ngày 01 tháng 02  năm 2023 của  

Hiệu Trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) 
 

I. DANH SÁCH CBGV LÀ ĐẢNG VIÊN (thuộc Chi đoàn CBGV) 
TT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị/Lớp Ghi chú 

1. Trần Thị Thanh Tú 24/4/1992 Phòng ĐTSĐH  

2. Lê Thị Vân Anh 12/9/1996 Phòng QLĐT  

3. Lê Thị Hiền 04/4/1993 Phòng KTĐBCLGD  

4. Cao Lan Phương 26/3/1995 Phòng HCTH  

5. Hoàng Thị Ngọc Anh 19/01/1994 Phòng HCTH  

6. Nguyễn Như Sơn 24/03/1995 Khoa Luật&QLNN  

7. Hà Diệu Thu Thảo 27/4/1995 Khoa Luật&QLNN  

8. Nguyễn Thị Ngọc Ánh 23/9/1993 Khoa Âm nhạc  

II. DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA ÂM NHẠC VÀ KHOA GDMN 
TT 

Mã sv Họ và tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Điện thoại 
cá nhân 

Ghi chú 

I LỚP GDMN K 10A     
1. 21GDMNA09 Cao Thị Hậu 19/11/2003 Nữ 0338429107  
2. 21GDMNA25 Chu Thị Quỳnh 13/06/2003 Nữ 0378650743  
3. 21GDMNA28 Lê Thanh Tâm 14/10/2003 Nữ 0977809878  
4. 21GDMNA11 Lê Thị Hường 01/09/2003 Nữ 0378013561  
5. 21GDMNA20 Lê Thị Ngọc 14/10/2003 Nữ 0388335689  
6. 21GDMNA10 Lê Thu Hồng 26/01/2003 Nữ 0338271878  
7. 21GDMNA03 Mùa Thị Bầu 01/01/2003 Nữ 0367107612  
8. 21GDMNA26 Nguyễn Thị Quỳnh 29/04/2002 Nữ 0868997265  
9. 21GDMNA14 Nguyễn Thị Linh 06/12/2003 Nữ 0969766051  
10. 21GDMNA12 Nguyễn Thị Khanh 25/07/2003 Nữ 0964168879  
11. 21GDMNA33 Nguyễn Thị Huyền Trang 20/04/2003 Nữ 0967412558  
12. 

21GDMNA24 
Nguyễn Thị Minh 
Phương 

10/03/2003 Nữ 0369116844 
 

13. 21GDMNA06 Nguyễn Thị Thùy Dương 17/01/2003 Nữ 0354570699  
14. 21GDMNA02 Nguyễn Thị Vân Anh 15/05/2003 Nữ 0345544315  
15. 21GDMNA35 Phạm Thị Vui 18/07/1994 Nữ 0981048905  
16. 21GDMNA08 Trịnh Thị Hà 03/07/2002 Nữ 0337247856  
17. 21GDMNA22 Trương Cẩm Nhi 18/01/2003 Nữ 989510167  
18. 21GDMNA05 Nguyễn Thị Huyền Diệu 03/11/2003 Nữ 0705464025  
19. 21GDMNA30 Mai Thị Thủy 07/09/2002 Nữ 0832533079  
20. 21GDMNA18 Đỗ Thị Mai 14/05/2003 Nữ 0378771249  
21. 21GDMNA19 Đinh Thị Hồng Ngọc 01/10/2003 Nữ 0867920056  
22. 21GDMNA13 Đoàn Thị Khánh Linh 02/09/2003 Nữ 0977953404  
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23. 21GDMNA23 Nguyễn Thị Phương 20/12/2003 Nữ 0923131200  
24. 21GDMNA21 Trần Thị Nguyệt 13/04/2003 Nữ 0914967720  
25. 21GDMNA29 Lương Thị Thảo 08/05/2003 Nữ 0338750322  
26. 21GDMNA31 Trần Thị Mai Thương 13/06/2003 Nữ 0353160413  
27. 21GDMNA27 Vũ Diễm Quỳnh 18/07/2003 Nữ 0338089801  
28. 21GDMNA15 Phạm Thị Mỹ Linh 06/05/2002 Nữ 0397553686  
29. 21GDMNA07 Vũ Thùy Dương 13/10/2003 Nữ 0923410783  
30. 21GDMNA16 Thịnh Thị Linh 09/08/2003 Nữ 0367795843  
31. 21GDMNA01 Nguyễn Thị Minh Anh 09/09/2003 Nữ 0354979041  
II LỚP GDMN K10B     
32. 21GDMNB01 Lâm Thị Tuyết Anh 14/11/2002 Nữ 0336025776  
33. 21GDMNB02 Nguyễn Thị Vân Anh 23/08/2003 Nữ 0343678508  
34. 21GDMNB03 Trịnh Ngọc Anh 07/09/2002 Nữ 0896524427  
35. 21GDMNB04 Nguyễn Thị Minh Ánh 09/09/2003 Nữ 0378266777  
36. 21GDMNB05 Bùi Thị Thanh Chúc 18/07/2003 Nữ 0335748141  
37. 21GDMNB06 Bùi Thùy Dung 12/09/2003 Nữ 0773288336  
38. 21GDMNB08 Lê Thị Hà 10/11/2003 Nữ 0773392239  
39. 21GDMNB09 Vũ Thị Thu Hằng 22/06/2003 Nữ 0328015178  
40. 21GDMNB10 Nguyễn Thị Phương Huệ 19/09/2003 Nữ 0964780722  
41. 21GDMNB11 Trần Thị Thanh Huyền 23/10/2003 Nữ 0862045129  
42. 21GDMNB12 Nguyễn Thị Thu Hương 28/02/2003 Nữ 0353257621  
43. 21GDMNB13 Bùi Thị Diệu Linh 07/07/2003 Nữ 0372692023  
44. 21GDMNB14 Vi Ngọc Linh 05/01/2003 Nữ 0338460279  
45. 21GDMNB15 Nguyễn Thị Hiền Lương 03/11/2003 Nữ 0856085369  
46. 21GDMNB17 Nguyễn Thị Nga 05/07/2003 Nữ 03727599369  
47. 21GDMNB18 Lê Thị Ngọc 28/02/2003 Nữ 0977708013  
48. 21GDMNB19 Vũ Bích Ngọc 14/10/2003 Nữ 0947803689  
49. 21GDMNB21 Cầm Thị Nguyệt 20/05/2001 Nữ 0394293756  
50. 21GDMNB37 Ngô Diệu Nhung 20/09/2003 Nữ 0961825907  
51. 21GDMNB22 Nguyễn Thị Nhung 14/01/2003 Nữ 0342095541  
52. 21GDMNB24 Trần Thị Quỳnh 06/12/2003 Nữ 0387953503  
53. 21GDMNB26 Bùi Thị Sinh 07/04/2003 Nữ 0949325069  
54. 21GDMNB27 Cao Thanh Thảo 28/03/2003 Nữ 0398388536  
55. 21GDMNB28 Lê Thị Thanh Thảo 03/03/2003 Nữ 0865052134  
56. 21GDMNB29 Nguyễn Thị Thắm 02/03/2003 Nữ 0978314837  
57. 21GDMNB30 Mai Thị Thu 09/09/2003 Nữ 0862277096  
58. 21GDMNB31 Lê Thị Thùy Trang 16/04/2003 Nữ 0352237928  
59. 21GDMNB32 Trần Ngọc Thùy Trang 28/07/2003 Nữ 0373713657  
60. 21GDMNB33 Trần Thị Thu Trang 24/10/2003 Nữ 0565051476  
61. 21GDMNB34 Đỗ Thị Thanh Trà 07/01/2002 Nữ 0584648500  
62. 21GDMNB35 Hoàng Thị Vân 27/10/2003 Nữ 0374238928  
63. 21GDMNB36 Lê Thị Như Ý 25/11/2003 Nữ 0918222913  
III ĐH THANH NHẠC K0     
64. 21TN02 Nguyễn Đỗ Quang Anh 17/05/2001 Nam 0815203789  
65. 21TN03 Trần Thị Vân Anh 12/07/2003 Nữ 0378015688  
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66. 21TN05 Lê Thị Anh Chúc 23/02/2003 Nữ 0976906218  
67. 21TN06 Lê Huy Thành Đạt 24/10/2001 Nam 0914313129  
68. 21TN08 Lê Như Hoàng 19/11/2000 Nam 0332445605  
69. 21TN09 Hà Văn Huy 12/10/2002 Nam 0862930043  
70. 21TN10 Nguyễn Ngọc Huyền 11/02/2003 Nữ 0337229056  
71. 21TN11 Mai Thi Sao Mai 28/09/2003 Nữ 0869224670  
72. 21TN14 Lê Thị Hồng Oanh 15/04/2003 Nữ 0967651220  
73. 

21TN15 
Phommachak 
Thipphakon 

26/02/2002 Nam 0305736664 
 

74. 21TN17 Lê Thị Phương Uyên 23/09/2003 Nữ 0842131678  
75. 21TN18 Nguyễn Thị Yến 23/12/2003 Nữ 0823055760  
IV SPAN K10     
76. 21SPAN02 Hà Việt Anh 08/04/2003 Nam 0388294623  
77. 21SPAN04 Nguyễn Tú Anh 12/11/2003 Nam 0988650243  
78. 21SPAN05 Vũ Thị Ngọc Anh 05/03/2003 Nữ 0857023422  
79. 21SPAN06 Hàn Văn Ba 04/04/2002 Nam 0367000808  
80. 21SPAN07 Lê Vũ Duy 20/04/2003 Nam 0799103924  
81. 21SPAN08 Nguyễn Lê Hà Duy 24/09/2003 Nam 0333 041 739  
82. 21SPAN09 Lữ Quốc Dũng 03/12/2002 Nam 0363266971  
83. 21SPAN11 Nguyễn Thị Ngọc Hà 20/10/2002 Nữ 0395536287  
84. 21SPAN12 Trịnh Thị Hảo 30/12/2001 Nữ 0372426484  
85. 21SPAN14 Trần Trung Hiếu 18/10/2002 Nam 0328351160  
86. 21SPAN16 Lê Thị Hiền 05/09/2001 Nữ 0387363780  
87. 21SPAN17 Nguyễn Thị Thúy Hiền 05/03/2003 Nữ 0397532003  
88. 21SPAN18 Hà Văn Hóa 18/09/1999 Nam 0974317199  
89. 21SPAN19 Cao Thị Huệ 19/08/1996 Nữ 0394262952  
90. 21SPAN23 Phạm Thanh Lan 20/10/2003 Nữ 0396741226  
91. 21SPAN24 Nguyễn Thị Linh 14/08/2003 Nữ 0852120567  
92. 21SPAN25 Nguyễn Thị Linh 04/09/2003 Nữ 033 423 8121  
93. 21SPAN45 Phạm Khánh Linh 15/07/2003 Nữ 0981083493  
94. 21SPAN26 Nguyễn Thị Minh Lý 29/09/2003 Nữ 0366960338  
95. 21SPAN27 Lang Thị Thúy Nga 01/07/2003 Nữ 0904099616  
96. 21SPAN28 Lê Thị Linh Nga 25/09/2003 Nữ 0915117660  
97. 21SPAN31 Lê Thị Tuyết Nhi 03/01/2003 Nữ 0332151830  
98. 21TN13 Phạm Thị Nhung 08/01/2003 Nữ 0813520947  
99. 21SPAN32 Lò Thị Như 07/06/2003 Nữ 0854095838  
100. 21SPAN33 Lê Thị Thu Phương 14/08/2003 Nữ 0862814803  
101. 21SPAN35 Lê Văn Tài 06/12/2002 Nam 0949223655  
102. 21SPAN36 Nguyễn Thị Thanh Tâm 21/08/2003 Nữ 0977043837  
103. 21SPAN38 Vũ Thị Thảo 06/11/2003 Nữ 0941543238  
104. 21SPAN40 Cao Thị Thương 27/04/2001 Nữ    
105. 21SPAN43 Hà Thị Trà 22/12/2003 Nữ 0965011736  
106. 21SPAN44 Bùi Tố Uyên 17/09/2001 Nữ 0365478368  

 (danh sách trên có 106 người) 
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